
Địa điểm: Phần mềm Microsoft Teams
Thời gian học: 14h00 - 16h30 chiểu T2 - 4 - 6 từ 20/04/2026 - 15/06/2026
Giảng viên: ThS. Võ Thị Hồng Điệp

STT MSSV Họ & tên Ngày tháng năm sinh Điện thoại Email
1 161A030504 Hồ Dương Thanh Thảo 28/10/1997 0767351624 phuongthao6522@gmail.com
2 181A030509 Võ Cẩm Tiên 21/03/2000 0869649249 vocamtien2542000@gmail.com
3 191A030145 Nguyễn Lê Hồng Phong 26/10/2001 0368397940 phongfaker7@gmail.com
4 201A030240 Nguyễn Văn Tấn Phát 28/09/2002 0383549490 jundonguyen2809@gmail.com
5 211A030137 Lê Hoàng Diệp 15/01/2003 0961305034 diep150103@icloud.com
6 211A031396 Trương Lê Tuấn Kiệt 17/11/2003 0364321564 truongletuankiet2@gmail.com
7 211A050150 Trần Thị Ngọc Hà 06/09/2003 0354784017 Ttngh1304@gmail.com
8 221A010541 Trần Hải Nam 07/01/2003 0917324812 Tranhainam711995@gmail.com
9 221A010552 Lê Tuấn Kiệt 02/05/2004 0913717700 lekiet0205@gmail.com
10 221A030188 Nguyễn Thị Kim Chúc 21/03/2004 0971164059 nguyenchuckris@gmail.com
11 221A030195 Vũ Hoàng Phúc 27/08/2004 0766562804 hoangphuc1102hp@gmail.com
12 221A031122 Lê Thị Hồng Nhung 04/01/2004 0975910447 lenhung4104@gmail.com
13 221A040265 Trần Thị Kim Quyên 22/03/2004 0979242132 tranthikimquyen2004q@gmail.com
14 221A050212 Nguyễn Tuấn Kiệt 25/09/2004 0865914990 kietntk2004@gmail.com
15 221A050215 Nguyễn Thị Na Uy 12/05/2004 0888461205 avy12.5.4@gmail.com
16 221A050380 Nguyễn Xuân Thắng 25/09/2004 0392932542 nguyenxuanthanggg2509@gmail.com
17 221A050458 Nguyễn Minh Vũ 30/12/2004 0385888174 nguyenminhvu301204@gmail.com
18 221A050575 Trương Công Trí 05/10/2004 0373956943 truongtri21342004@gmail.com
19 221A050734 Trần Thị Bé Ngoan 09/01/2004 0352957221 ngoantran.090104@gmail.com
20 221A050753 Huỳnh Ngọc Thy 04/08/2004 0867490204 ngocthyyy48@gmail.com
21 221A070098 Nguyễn Võ Hoài Thu 16/01/2004 0969020290 123nguyenvohoaithu@gmail.com
22 221A070122 Nguyễn Hữu Tín 26/08/2004 0931714677 nghuutin3223@gmail.com
23 221A070134 Phạm Thị Thuý An 13/11/2004 0397539074 thuyanpham1311@gmail.com
24 221A070334 Phùng Thị Thu Phương 27/01/2004 0965491364 phungthithuphuong206@gmail.com
25 221A080126 Phạm Lê Anh Quân 18/07/2004 0354054076 quanphamdkm@gmail.com
26 221A080347 Vũ Thị Phương Linh 25/02/2004 0352445253 vtp.linh03@gmail.com
27 221A090037 Nguyễn Trung Hiếu 12/03/2004 0943715200 hieunt1203@gmail.com
28 221A110013 Nguyễn Đức Long 13/08/2003 0397986931 nguyenduclong0650@gmail.com
29 221A180002 Nguyễn Duy Tứ 30/07/2004 0944646215 Tuteddy44@gmail.com
30 221A210013 Nguyễn Ngọc Thảo Vy 29/09/2004 0909834061 nguyenngocthaovy299@gmail.com
31 221A210025 Đỗ Minh Quân 11/04/2004 0586992862 doq21468@gmail.com
32 221A210070 Lưu Thị Khánh Dung 24/07/2000 0987900413 dung67948@gmail.com
33 221A210287 Bùi Thị Thu Vân 09/07/2004 0376345121 thuvan090704@gmail.com
34 221A210611 Trần Thị Ngọc Hăng 01/02/2004 0326825361 tranthingochangbaobinh@gmail.com
35 221A210626 Lê Bảo Trân 22/02/2004 0374249340 dp1.2a2.tran@gmail.com
36 221A230527 Nguyễn Khải Minh 11/06/2004 0911745452 minhopen1904@gmail.com
37 221A240006 Nguyễn Thị Triệu Vy 01/01/2004 0333374952 nguyentrieuvy955@gmail.com
38 221A240007 Mai Hồng An 19/07/2004 0949651583 maihongan1583@gmail.com
39 221A240074 Nguyễn Thị Kim Anh 28/02/2004 0977027674 Kimanh280204@gmail.com
40 221A240123 Nguyễn Công Tựu 20/10/2004 0825280016 ntuu689@gmail.com
41 221A300275 Lý Minh Hùng 21/02/2004 0335070233 lh280741@gmail.com
42 221A320069 Nguyễn Thị Như Thảo 18/10/2004 0982495449 nhuthaoo1876@gmail.com
43 221A320152 Phan Thị Huyền Trân 16/04/2004 0944321319 phanthihuyentran651@gmail.com
44 221A320211 Nguyễn Lê Bảo Trân 10/10/2004 0364714850 baotran26488@gmail.com
45 221A320351 Phạm Thị Bích Vân 12/07/2004 0869393483 mimisujui2004@gmail.com
46 221A370144 Lâm Thị Quỳnh Như 04/03/2004 0353962632 nhulam448@gmail.com
47 221A370199 Nguyễn Thị Kim Ngân 26/10/2004 0332025470 ngans0309@gmail.com
48 221A370963 Mai Thị Ngọc Linh 25/10/2004 0395841170 Maithingoclinh384@gmail.com
49 221A370996 Hoàng Xuân Việt 23/04/2004 0384590348 hoangxuanviet132@gmail.com
50 231A030272 Hồ Ngọc Thùy Dương 30/08/2005 0933869290 duongpe89@gmail.com
51 231A040082 Võ Phạm Minh Thư 07/08/2005 0347066552 Thuvo070900@gmail.com
52 231A040154 Trần Yến Muội 11/01/2005 0972956411 tranyenmuoi@gmail.com
53 231A050312 Dương Thái Phúc 06/01/2005 0944662250 thaiphuc3456789@gmail.com
54 231A050533 Nguyễn Ngọc Ngân 27/08/2005 0869107419 nngannguyen270805@gmail.com
55 231A050548 Lê Thị Hồng Nga 25/05/2005 0773709476 lethihongnga143@gmail.com
56 231A230209 Lê Tuyết Chi 12/02/2005 0392155931 Tuyetc205@gmail.com
57 231A310201 Huỳnh Mỹ Duyên 22/07/2005 0339034641 huynhduyen22072005@gmail.com
58 231A310313 Nguyễn Bảo Phúc 18/10/2005 0335496821 Baophuc18102005@gmail.com
59 231A310466 Nguyễn Lê Kim Hằng 14/05/2005 0396582145 nguyenlekimhang95@gmail.com
60 231A370103 Nguyễn Thị Như Quỳnh 16/09/2005 0375073042 quynhmon169@gmail.com

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 04 năm 2026
Người lập bảng

(Đã ký)

Quý Bảo
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